
Ngày giảng:    /  /2022
TIẾT 4. BÀI 3. GIEO TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH CHO CÂY TRỒNG
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:  Sau bài học này học sinh phải:
1. Kiến thức	
	- Trình bày được ý nghĩa, kỹ thuật gieo trồng cho cây trồng
	- Trình bày được các biện pháp chăm sóc cây trồng 
2. Năng lực
2.1. Năng lực công nghệ 
- Nhận thức công nghệ: Nhận biết được ý nghĩa, kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc cho cây trồng. 
- Sử dụng công nghệ: Thực hiện được các biện pháp gieo trồng, chăm sóc cho cây trồng
2.2. Năng lực chung
	- Năng lực tự chủ, tự học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng thông tin để trình bày, thảo luận các vấn đề liên quan đến gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng, lắng nghe và phản hồi tích cực trong quá trình hoạt động nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề: Giải quyết được các tình huống đặt ra.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tiễn trồng trọt ở gia đình
- Trách nhiệm: Tích cực trong các hoạt động, có ý thức đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong trồng trọt.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Giấy A4. Phiếu học tập.Bài tập. Ảnh, power point.
2. Chuẩn bị của HS
- Dụng cụ học tập phục vụ cho quá trình hoạt động nhóm
- Học bài cũ. Đọc trước bài mới.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới (4’)
a.Mục tiêu: Khơi gợi nhu cầu tìm hiểu về gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cho cây trồng 
b. Nội dung: HS trả lời được câu hỏi
Khi gieo hạt, trồng cây cần phải chú ý đến những vấn đề gì? Chăm sóc  có ý nghĩa như thế nào đối với cây trồng?
 c. Sản phẩm: Báo cáo hoạt động nhóm.
HS trả lời được câu hỏi
- Lưu ý khi gieo hạt, trồng cây con: 
+ Thời vụ
+ Mật độ
+ Khoảng cách
+ Độ nông, sâu
- Ý nghĩa của việc chăm sóc đối với cây trồng: Giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt
d. Tổ chức hoạt động
Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS quan sát và thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi
 trên trong thời gian 2 phút.
HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ.                                  
Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát, trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi.
Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS.
GV chốt lại kiến thức.
GV vào bài mới: Có hai hình thức gieo trồng chính là gieo trồng bằng hạt và trồng bằng cây con. Mỗi phương pháp gieo trồng có những yêu cầu riêng. Để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt  thì cần phải chăm sóc cho cây trồng. Để biết được kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc cho cây trồng thì chúng ta vào bài hôm nay.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Nội dung 1. Tìm hiểu kỹ thuật gieo trồng(15’)
a.Mục tiêu: Trình bày được ý nghĩa, kỹ thuật gieo trồng cho cây trồng
b. Nội dung: HS quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi PHT1
PHIẾU HỌC TẬP 1
1.Đọc nội dung mục I và nêu các yêu cầu của kỹ thuật gieo trồng
2. Quan sát hình 3.1(SGK-T12) và nêu các hình thức gieo trồng ở mỗi hình a,b,c,d
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3. Trình bày được phương pháp gieo hạt và trồng cây con?


c. Sản phẩm: Báo cáo hoạt động nhóm và hoàn thành PHT1
1.Yêu cầu của kỹ thuật gieo trồng về: Thời vụ, mật độ, khoảng cách và độ nông, sâu
2. Hình thức gieo trồng ở Hình 3.1 là:
- Hình a: Trồng bằng đoạn thân
- Hình b: Trồng bằng hạt
- Hình c: Trồng bằng cây con
- Hình d: Trồng bằng củ
3. Phương pháp gieo trồng
- Gieo hạt
+ Áp dụng: Cây trồng ngắn ngày(lúa, ngô, đỗ…), cây trong vườn ươm
+ Hạt nhỏ: Gieo trực tiếp hạt giống lên mặt đất ẩm, sau đó phun sương cho hạt bám vào đất trồng.
+ Hạt to: Vùi hạt xuống đất, sau đó lấp đất.
- Trồng cây con
+ Áp dụng: Cây ngắn ngày, cây dài ngày
+ Khi trồng đảm bảo mật độ, độ nông, sâu tùy loại cây, tưới nước đầy đủ.
d. Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra PHT số 1
GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu các nhóm tiến hành thảo luận và hoàn thành yêu cầu của PHT số 1
HS nhận nhiệm vụ học tập
Thực hiện nhiệm vụ
HS nhận nhóm, tiến hành thảo luận và hoàn thành yêu cầu PHT số 1
GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm gặp khó khân.
Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
GV đưa ra câu hỏi: Kể tên 1 số loại cây trồng mà em biết. Các cây trồng đó được gieo trồng bằng hình thức nào?
1-2 HS trả lời. HS khác nhận xét và bổ sung
Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS. GV chốt lại kiến thức.
HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào trong vở
	I.Kỹ thuật gieo trồng
1.Gieo hạt
+ Áp dụng: Cây trồng ngắn ngày(lúa, ngô, đỗ…), cây trong vườn ươm
+ Hạt nhỏ: Gieo trực tiếp hạt giống lên mặt đất ẩm, sau đó phun sương cho hạt bám vào đất trồng.
+ Hạt to: Vùi hạt xuống đất, sau đó lấp đất.
2. Trồng cây con
+ Áp dụng: Cây ngắn ngày, cây dài ngày
+ Khi trồng đảm bảo mật độ, độ nông, sâu tùy loại cây, tưới nước đầy đủ.




Nội dung 2: Tìm hiểu các biện pháp chăm sóc cây trồng(15’)
a.Mục tiêu: Trình bày được các biện pháp chăm sóc cây trồng
b. Nội dung: HS hoàn thành PHT số 2
PHIẾU HỌC TẬP 2
Câu 1. Quan sát hình 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6. (SGK-T15-16). Hoàn thành bảng dưới đây
	Các biện pháp chăm sóc cây trồng
	Mục đích, ý nghĩa
	Cách tiến hành

	Tỉa, dặm cây
	
	

	Làm cỏ, vun xới
	
	

	Tưới nước
	
	

	Tiêu nước
	
	

	Bón thúc phân
	
	


c. Sản phẩm: Báo cáo nhóm và hoàn thành trả lời câu hỏi
PHIẾU HỌC TẬP 2
	Các biện pháp chăm sóc cây trồng
	Mục đích, ý nghĩa
	Cách tiến hành

	Tỉa, dặm cây
	Đảm bảo mật độ, khoảng cách cây giúp cây sinh trưởng tốt, đảm bảo năng suất
	- Tỉa bỏ các cây yếu, cây bị sâu, bệnh; tỉa cây tại chỗ có cây mọc dầy 
- Dặm cây khỏe vào chỗ hạt không mọc hoặc cây chế

	Làm cỏ, vun xới
	-Làm cỏ giúp giảm sự cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng, hạn chế nơi trú ẩn của sâu, bệnh
- Vun xới: Giúp cây đứng vững, tạo độ tơi xốp, thoáng khí cho đất
	- Xới xáo lớp đất mặt, vun đất vào gốc cây

	Tưới nước
	-Cung cấp nước đầy đủ, kịp thời để cây sinh trưởng và phát triển tốt
	- Tùy loại cây có biện pháp tưới nước thích hợp

	Tiêu nước
	-Tiêu nước kịp thời đẻ cây không bị ngập úng, chết
	- Sử dụng biện pháp như tháo nước, bơm nước, tát nước….

	Bón thúc phân
	-Sử dụng phân hữu cơ hoai mục và phân hóa học
- Cung cấp đầy đủ kịp thời chất dinh dưỡng cần thiết cho từng gia đoạn sinh trưởng và phát triển của cây trồng, giúp nâng cao năng suất và chất lượng nông sản
	- Làm sạch cỏ dại vun xới, vùi phân vào đất


d. Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra PHT số 2
GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu các nhóm tiến hành thảo luận và hoàn thành yêu cầu của PHT số 2
HS nhận nhiệm vụ học tập
Thực hiện nhiệm vụ
HS nhận nhóm, tiến hành thảo luận và hoàn thành yêu cầu PHT số 2
GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm gặp khó khân.
Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
GV đưa ra câu hỏi: Vì sao trước khi bón phân thúc cần phải làm sạch cỏ dại
?
1-2 HS trả lời. HS khác nhận xét và bổ sung
Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS. GV chốt lại kiến thức.
HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào trong vở
	II.Chăm sóc cây trồng
	Các biện pháp chăm sóc cây trồng
	Mục đích, ý nghĩa
	Cách tiến hành

	Tỉa, dặm cây
	Đảm bảo mật độ, khoảng cách cây giúp cây sinh trưởng tốt, đảm bảo năng suất
	- Tỉa bỏ các cây yếu, cây bị sâu, bệnh; tỉa cây tại chỗ có cây mọc dầy 
- Dặm cây khỏe vào chỗ hạt không mọc hoặc cây chế

	Làm cỏ, vun xới
	-Làm cỏ giúp giảm sự cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng, hạn chế nơi trú ẩn của sâu, bệnh
- Vun xới: Giúp cây đứng vững, tạo độ tơi xốp, thoáng khí cho đất
	- Xới xáo lớp đất mặt, vun đất vào gốc cây

	Tưới nước
	-Cung cấp nước đầy đủ, kịp thời để cây sinh trưởng và phát triển tốt
	- Tùy loại cây có biện pháp tưới nước thích hợp

	Tiêu nước
	-Tiêu nước kịp thời đẻ cây không bị ngập úng, chết
	- Sử dụng biện pháp như tháo nước, bơm nước, tát nước….

	Bón thúc phân
	-Sử dụng phân hữu cơ hoai mục và phân hóa học
- Cung cấp đầy đủ kịp thời chất dinh dưỡng cần thiết cho từng gia đoạn sinh trưởng và phát triển của cây trồng, giúp nâng cao năng suất và chất lượng nông sản
	- Làm sạch cỏ dại vun xới, vùi phân vào đất





Hoạt động 3: Luyện tập(4’)
a.Mục tiêu: Củng cố kiến thức về gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng
b. Nội dung: HS tiến hành làm bài tập 
Bài tập 1.
 Câu 1. Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất
 Tỉa Dặm cây nhằm mục đích gì gì?
A. Đảm bảo mật độ, khoảng cách cây giúp cây sinh trưởng tốt, đảm bảo năng suất
B. Đảm bảo mật độ
C.Đảm bảo khoảng cách
D. Giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt
Câu 2. Nêu các phương thức để gieo trồng cây?
c. Sản phẩm: HS các nhóm hoàn thành bài tập
- Bài tập 1
Câu 1. A
Câu 2. - Gieo hạt
+ Áp dụng: Cây trồng ngắn ngày(lúa, ngô, đỗ…), cây trong vườn ươm
+ Hạt nhỏ: Gieo trực tiếp hạt giống lên mặt đất ẩm, sau đó phun sương cho hạt bám vào đất trồng.
+ Hạt to: Vùi hạt xuống đất, sau đó lấp đất.
- Trồng cây con
+ Áp dụng: Cây ngắn ngày, cây dài ngày
+ Khi trồng đảm bảo mật độ, độ nông, sâu tùy loại cây, tưới nước đầy đủ.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra bài tập
GV yêu cầu HS thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, hoàn thành bài tập trong thời gian 4 phút.
HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ.       
Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát và thảo luận nhóm cặp bàn và trả lời câu hỏi.
HS nhận nhóm, phân chia nhiệm vụ thành viên, tiến hành thảo luận nhóm và trả lời được câu hỏi.
GV theo dõi và giúp đỡ các nhóm học sinh.             
Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS. GV chốt lại kiến thức.
HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào trong vở.
	- Bài tập 1
Câu 1. A
Câu 2. - Gieo hạt
+ Áp dụng: Cây trồng ngắn ngày(lúa, ngô, đỗ…), cây trong vườn ươm
+ Hạt nhỏ: Gieo trực tiếp hạt giống lên mặt đất ẩm, sau đó phun sương cho hạt bám vào đất trồng.
+ Hạt to: Vùi hạt xuống đất, sau đó lấp đất.
- Trồng cây con
+ Áp dụng: Cây ngắn ngày, cây dài ngày
[bookmark: _GoBack]+ Khi trồng đảm bảo mật độ, độ nông, sâu tùy loại cây, tưới nước đầy đủ.


Hoạt động 4: Vận dụng
a.Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng
b. Nội dung: Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng
c. Sản phẩm:  Bản ghi trên giấy A4. 
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra nhiệm vụ: 
1. Vận dụng kiến thức để thực hiện chăm sóc cây trồng trong gia đình. Ghi trên giấy A4. Giờ sau nộp lại cho GV.
Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện nhiệm vụ của GV tại nhà
Báo cáo, thảo luận
HS trình bày kết quả của mình, HS khác nhận xét và bổ sung.
Kết luận và nhận định
GV nhận xét, đánh giá trình bày của HS.
GV khen bạn có kết quả tốt nhất. HS nghe và ghi nhớ.
	1.Học sinh vận dụng kiến thức thực hành chăm sóc một loại cây trồng trong gia đình hoặc trong khuôn viên nhà trường
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